
 
1. Circle and Write. Then read the sentence aloud. 

 
2. Look and write. 

 
3. Read and Write the sentences. 



 

 

 
4. Put the word in the right order. 

 



 

ĐÁP ÁN: 
1. Circle and Write. Then read the sentence aloud. 

1 - I play football on Thursday. 

2 - Today is my birthday. 

3 - His birthday is on the third of July. 

4 - Those are her dolls. 

2. Look and write. 

2 - May; 3 - First; 4 - July; 5 - Fifth; 6 - October 

3. Read and Write the sentences. 

1 - He is from New York. 

2 - He is American. 

3 - He plays football on Tuesdays and Fridays. 

4 - He goes swimming (with her sister) on Sundays. 

5 - Today is the 2nd of October. 

Hướng dẫn dịch 

Đây là bill. Anh ấy đến từ New York. Anh ấy là người Mỹ. Anh ấy 9 tuổi. Anh ấy thích 

bóng đá. Anh ấy chơi đá bóng với bạn bè của anh ấy vào thứ Ba và thứ Sáu. Anh ấy cũng 

thích bơi. Anh ấy đi bơi với chị gái của anh ấy vào sáng thứ Sáu. 

Hôm nay là ngày 2 tháng 10. Hôm nay là sinh của Bill. Anh ấy có một chiếc bánh sinh nhật 

rất đẹp. Đây là những người bạn của anh ấy. Họ đã rất vui vẻ với nhau. 

4. Put the words in the right order. 

1 - My brother plays footballs on Mondays. 

2 - Linda rides a bike in the afternoon. 

3 - What is the date today? 

4 - It is the third of March. 

 


